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c uyể  đổi cô g ty   à  ước được t à       và    t đ  g t e  Lu t 

D a    g iệ    à  ước t à   cô g ty trác    iệm  ữu     m t t à   
viê  tổ c ức và    t đ  g t e  quy đị   t i Lu t D a    g iệ  t u c 

   m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Kế ho c  và Đầu tư 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

C   cứ Luật Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ        19 t     6     
  15; Luật sửa đổi  bổ su    ột số điều của Luật Tổ c ức C í   p ủ v  Luật 
Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ           t     11       19;  

C   cứ      đ    số 6    1    -CP       8 t     6       1  của 
C í   p ủ về  i   s  t t ủ t c      c í  ;      đ    số 9    17   -C  
      7 t     8       17 của C í   p ủ sửa đổi  bổ su    ột số điều của 
c c      đ    liê  qua  đế   i   s  t t ủ t c      c í  ;  

C   cứ T     tư số     017/TT-V C        1 t     1        17 của 
 ộ trưở    C ủ   iệ  V   p ò   C í   p ủ  ướ   dẫ     iệp v  về  i   
s  t t ủ t c      c í  ;  

C   cứ Qu ết đ    số 2295 Q - KH T      26 tháng 9          

của  ộ trưở    ộ Kế    c  v    u tư c    bố t ủ t c      chính ban hành 

 ới lĩ   vực c u    đổi c    t       ước được t     lập v     t độ   t e  
Luật D a      iệp      ước t     c    t  tr c    iệ   ữu      ột t     
viê  tổ c ức v     t độ   t e  qu  đ    t i Luật D a      iệp t uộc p    vi 
c ức      quả  lý của  ộ Kế    c  v    u tư; 

C   cứ Qu ết đ    số  8      Q -U  D       1 t                
của Ủ  ba    â  dâ  tỉ   ba       Qu  c ế l   việc của Ủ  ba    â  dâ  
tỉ               iệ   ỳ    1 - 2026;  

C   cứ Qu ết đ    số       1 Q -U  D       9 t              21 

của Ủ  ba    â  dâ  tỉ   ba       Qu  c ế    t độ    i   s  t t ủ t c 
     c í   trê  đ a b   tỉ  ; 

C   cứ Qu ết đ    57      Q -U  D         t     9          của 
Ủ  ba    â  dâ  tỉ   ba       Qu ết đ    sửa đổi  bổ su    ột số điều của 
c c qu ết đ    liê  qua  đế  c    t c  i   s  t t ủ t c      c í     iải 
qu ết t ủ t c      c í   v  cu   cấp d c  v  c    trực tu ế  trê  đ a b   
tỉ  ; 
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T e  đề      của Gi   đốc Sở Kế    c  v    u tư t i Tờ tr    số 
100/TTr-SKH T      27 tháng 9         . 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công b  kèm theo  uyết định này Danh mục 03 thủ tục hành 
chính ban hành mới trong lĩnh vực Chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập 
và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở Kế hoạch và  ầu tư. 

Điều 2.  ở Kế hoạch và  ầu tư chịu trách nhiệm rà soát  chủ tr   ph i hợp 
với các cơ quan  đơn vị liên quan xây dựng dự thảo  tr nh Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt quy tr nh nội bộ giải quyết thủ tục hành ch nh được công b  
tại  i u    uyết định này theo quy định tại  i u     uy chế hoạt động kiểm 
soát thủ tục hành ch nh trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo  uyết định s  
 3 2 2    -UBND ngày 09 tháng 02 năm 2 2  của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  Giám đ c  ở Kế hoạch 
và  ầu tư  Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành ch nh công tỉnh; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện  thị xã  thành ph  và các cơ quan  đơn vị  tổ chức  cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  uyết định này kể từ ngày ký ban 
hành./. 

Nơi nhận: 
- Như  i u 3; 
- Văn phòng Ch nh phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Kế hoạch và  ầu tư; 
- TT Tỉnh ủy  TT H ND tỉnh; 
- CT  các PCT UBND tỉnh; 
-  ở Tài ch nh; 
- Bưu điện tỉnh; 

- VNPT B nh  ịnh; 
- L VP UBND tỉnh; 
- TT TH-CB, P.HC-TC; 

- Lưu: VT  K3, KSTT
(C)

. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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DANH MỤC 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI  TRONG LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ 
NƯỚC MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 

  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
( a        è  t e  Qu ết đ    số:            Q -UBND ngày        /               của C ủ t c  U  D tỉ  ) 

 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI (03 TTHC) 
 

STT 

Tên TTHC 
T ời      
giải quyết 

Cơ qua  
t ực  iệ  

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
trực 
tuyế  

Phí,  ệ   í 
(nếu có) Că  cứ   á   ý 

TTHC 
liên 

thông Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 2295/QĐ-BKHĐT  gày 26/9/2024 của B  trưở g B  Kế    c  và Đầu tư 

1 

Chuyển đổi công ty 
nhà nước thành 
công ty TNHH 

MTV do Nhà nước 
nắm giữ    % v n 
đi u lệ 

2.002665.H08 

Trong thời hạn 
03 ngày làm 

việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ 
sơ  Cơ quan 
đăng ký kinh 
doanh có trách 

nhiệm xem xét 
t nh hợp lệ của 
hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp 
và cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký doanh 
nghiệp cho 

doanh nghiệp  
cập nhật thông 
tin trong Cơ sở 

 ở Kế 
hoạch và 
 ầu tư 

Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công tỉnh  
địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng  
thành ph  
 uy Nhơn 

Có 
Toàn 

trình 

- Lệ ph  đăng ký 
doanh nghiệp: 5 .    
đồng lần. 

- Miễn lệ ph  đ i với 
trường hợp đăng ký 
qua mạng điện tử. 
- Ph  công b  nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp:    .    
đồng lần. 
- Người nộp hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp 
nộp ph  công b  nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp  lệ ph  đăng 
ký doanh nghiệp tại 
thời điểm nộp hồ sơ 
đăng ký doanh 

- Luật doanh 
nghiệp; 
- Luật 
69/2014/QH13; 

- Thông tư s  
47/2019/TT-

BTC ngày 

 5 8 2  9 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính; 

- Nghị định s  
   2 2  N -CP 

ngày 

04/01/2021 của 
Văn phòng 
Ch nh phủ. 

 

- 
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STT 

Tên TTHC 
T ời      
giải quyết 

Cơ qua  
t ực  iệ  

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
trực 
tuyế  

Phí,  ệ   í 
(nếu có) Că  cứ   á   ý 

TTHC 
liên 

thông Mã số TTHC 

dữ liệu qu c 
gia v  đăng ký 
doanh nghiệp. 

nghiệp. Phí, Lệ ph  
đăng ký doanh nghiệp 
có thể được nộp trực 
tiếp tại nơi tiếp nhận 
hồ sơ hoặc chuyển 
vào tài khoản của 
Phòng  ăng ký kinh 
doanh hoặc sử dụng 
dịch vụ thanh toán 
điện tử. Lệ ph  đăng 
ký doanh nghiệp 
không được hoàn trả 
cho doanh nghiệp 
trong trường hợp 
doanh nghiệp không 
được cấp đăng ký 
doanh nghiệp. 
Trường hợp doanh 
nghiệp không được 
cấp đăng ký doanh 
nghiệp  doanh nghiệp 
sẽ được hoàn trả ph  
công b  nội dung 
đăng ký doanh 
nghiệp. 

- Nghị định 
89 2 24 N -CP 

ngày 16/7/2024 

của Ch nh phủ. 
- Nghị định s  
   2 2  N -CP 

ngày 

04/01/2021 của 
Văn phòng 

Ch nh phủ. 

 

 

2 
Chuyển đổi công ty 
con chưa chuyển 

Trong thời hạn 
03 ngày làm 

 ở Kế 
hoạch và 

Trung tâm 

Phục vụ Có 
Toàn 

trình 
- Lệ ph  đăng ký 
doanh nghiệp: 5 .    

- Luật doanh 
nghiệp; - 



3 

 
 

STT 

Tên TTHC 
T ời      
giải quyết 

Cơ qua  
t ực  iệ  

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
trực 
tuyế  

Phí,  ệ   í 
(nếu có) Că  cứ   á   ý 

TTHC 
liên 

thông Mã số TTHC 

đổi thành công ty 
TNHH MTV 

2.002666.H08 

việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ 
sơ  Cơ quan 
đăng ký kinh 
doanh có trách 

nhiệm xem xét 
t nh hợp lệ của 
hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp 
và cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký doanh 
nghiệp cho 
doanh nghiệp  
cập nhật thông 
tin trong Cơ sở 
dữ liệu qu c 
gia v  đăng ký 
doanh nghiệp. 

 ầu tư hành chính 

công tỉnh  
địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng  
thành ph  
 uy Nhơn 

đồng lần. 
- Miễn lệ ph  đ i với 
trường hợp đăng ký 
qua mạng điện tử. 
- Ph  công b  nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp:    .    
đồng lần. 
- Người nộp hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp 
nộp ph  công b  nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp  lệ ph  đăng 
ký doanh nghiệp tại 
thời điểm nộp hồ sơ 
đăng ký doanh 
nghiệp. Phí, Lệ ph  
đăng ký doanh nghiệp 
có thể được nộp trực 
tiếp tại nơi tiếp nhận 
hồ sơ hoặc chuyển 
vào tài khoản của 
Phòng  ăng ký kinh 
doanh hoặc sử dụng 
dịch vụ thanh toán 
điện tử. Lệ ph  đăng 
ký doanh nghiệp 
không được hoàn trả 

- Luật 
69/2014/QH13; 

- Thông tư s  
47/2019/TT-

BTC ngày 

 5 8 2  9 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính; 

- Nghị định s  
   2 2  N -CP 

ngày 

04/01/2021 của 
Văn phòng 
Ch nh phủ. 

- Nghị định 
89 2 24 N -CP 

ngày 16/7/2024 

của Ch nh phủ; 
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STT 

Tên TTHC 
T ời      
giải quyết 

Cơ qua  
t ực  iệ  

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
trực 
tuyế  

Phí,  ệ   í 
(nếu có) Că  cứ   á   ý 

TTHC 
liên 

thông Mã số TTHC 

cho doanh nghiệp 
trong trường hợp 
doanh nghiệp không 
được cấp đăng ký 
doanh nghiệp. 
Trường hợp doanh 
nghiệp không được 
cấp đăng ký doanh 
nghiệp  doanh nghiệp 
sẽ được hoàn trả ph  
công b  nội dung 
đăng ký doanh 
nghiệp. 

3  

 ăng ký lại chi 
nhánh  văn phòng 
đại diện  địa điểm 
kinh doanh của 
công ty nhà nước và 
công ty con chưa 
chuyển đổi 

 

2.002667.H08 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ 

hợp lệ 

 ở Kế 
hoạch và 
 ầu tư 

Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công tỉnh  
địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng  
thành ph  
 uy Nhơn 

Có 
Toàn 

trình 

- Lệ ph  đăng ký 
doanh nghiệp: 5 .    
đồng lần. 
- Miễn lệ ph  đ i với 
trường hợp đăng ký 
qua mạng điện tử. 
- Người nộp hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp 
nộp ph  công b  nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp  lệ ph  đăng 
ký doanh nghiệp tại 
thời điểm nộp hồ sơ 
đăng ký doanh 

- Luật doanh 
nghiệp; 
- Luật 
69/2014/QH13; 

- Thông tư s  
47/2019/TT-

BTC ngày 

 5 8 2  9 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính; 

- Nghị định s  
   2 2  N -CP 

ngày 

04/01/2021 của 

 



5 

 
 

STT 

Tên TTHC 
T ời      
giải quyết 

Cơ qua  
t ực  iệ  

Địa điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
trực 
tuyế  

Phí,  ệ   í 
(nếu có) Că  cứ   á   ý 

TTHC 
liên 

thông Mã số TTHC 

nghiệp. Phí, Lệ ph  
đăng ký doanh nghiệp 
có thể được nộp trực 
tiếp tại nơi tiếp nhận 
hồ sơ hoặc chuyển 
vào tài khoản của 
Phòng  ăng ký kinh 
doanh hoặc sử dụng 
dịch vụ thanh toán 
điện tử. Lệ ph  đăng 
ký doanh nghiệp 
không được hoàn trả 
cho doanh nghiệp 
trong trường hợp 
doanh nghiệp không 
được cấp đăng ký 
doanh nghiệp. 
Trường hợp doanh 
nghiệp không được 
cấp đăng ký doanh 
nghiệp  doanh nghiệp 
sẽ được hoàn trả ph  
công b  nội dung 
đăng ký doanh 
nghiệp. 

Văn phòng 
Ch nh phủ. 

- Nghị định 
89 2 24 N -CP 

ngày 16/7/2024 

của Ch nh phủ; 
 

Tổ g c  g: 03 TTHC        

 


